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KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, 
Tân Sơn, Yên Lập và Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BVTV-TTra ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ về việc thanh tra hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Tân Sơn, Yên Lập và Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ, từ ngày 17/7/2015 đến ngày 17/8/2015,  xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/8/2015 của Đoàn thanh tra, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

- Về tổ chức: Đối tượng thanh tra là các công ty, xí nghiệp, đội sản xuất và nhà máy sản xuất chè trên địa bàn huyện Thanh Ba, Tân Sơn, Hạ Hòa và Yên Lập như: Công ty TNHH MTV chè Phú Bền, Xí nghiệp chè Tân Phú, Xí nghiệp chè Phú Long, Xí nghiệp chè Thanh Niên, nhà máy chè Hạ Hòa, nhà máy chè Khánh Hòa, ...

 - Về hoạt động:  Các Công ty, xí nghiệp, đội sản xuất, nhà máy sản xuất chè có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng, … trên cây chè.   

- Nội dung thanh tra: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng; Công tác đảm bảo an toàn lao động cho người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Công tác thu gom, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Lấy mẫu chè búp tươi kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

2. Kết quả thanh tra:
Thanh tra 09 cơ sở, trong đó: Huyện Thanh Ba  (02 cơ sở); huyện Hạ Hòa (03 cơ sơ); huyện Yên Lập (01 cơ sở); huyện Tân Sơn (03 cơ sở). Ngoài ra, sau khi tiến hành thanh tra tại 03 cơ sở thuộc huyện Tân Sơn (03 xí nghiệp chè thuộc Công ty chè Phú Đa) Đoàn thanh tra đã làm việc với Công ty chè Phú Đa. Kết quả cụ thể:

2.1 Huyện Tân Sơn:

a, Xí nghiệp chè Tân Phú, địa chỉ: Tân Phú - Tân Sơn - Phú Thọ:

* Ưu điểm:

Xí nghiệp chè Tân Phú thuộc Công ty chè Phú Đa, có tổng diện tích chè sản xuất là 371ha, gồm 12 đội sản xuất với 380 hộ sản xuất và có 01 nhà máy sản xuất chè đen, công suất 45 tấn chè/ ngày. 

Nguyên tắc quản lý và sử dụng thuốc BVTV: Xí nghiệp có cán bộ phụ trách nông nghiệp, trên cơ sở điều tra phát hiện sâu bệnh, các đội sản xuất đăng ký thuốc BVTV cho xí nghiệp và xí nghiệp đăng ký trực tiếp với Công ty và được Công ty chè Phú Đa cấp và chứa tại kho đội 1 của xí nghiệp. 

Kiểm tra thực tế tại đội 1 và đội 7 - xí nghiệp chè Tân Phú: Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, công nhân đảm bảo đầy đủ bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo) để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV.

* Tồn tại: Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, ...). Số lượng cây che bóng trên đồi chè chưa đảm bảo mật độ.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra đã yêu cầu xí nghiệp chè Tân Phú thực hiện một số nội dung sau:

Duy trì đầy đủ việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng theo quy định của Pháp luật; Tuyệt đối không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè; bổ sung trang thiết bị phòngcháy chữa cháy cho kho thuốc. Đề nghị trồng bổ sung số lượng cây che bóng trên đồi chè.
b, Xí nghiệp chè Thanh Niên, địa chỉ: Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ:

* Ưu điểm: 

Xí nghiệp chè Thanh Niên là xí nghiệp thuộc Công ty chè Phú Đa, có tổng diện tích chè sản xuất là 429 ha, gồm 12 đội sản xuất với 613 hộ sản xuất, có 01 nhà máy sản xuất chè đen, công suất 60 tấn chè / ngày.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng thuốc BVTV: Trên cơ sở cán bộ phụ trách nông nghiệp điều tra phát hiện sâu bệnh hại trên chè, các đội sản xuất đăng ký thuốc BVTV cho xí nghiệp và các xí nghiệp đăng ký trực tiếp với Công ty chè Phú Đa. Thuốc BVTV nhận về được tập trung tại kho đội 4 của xí nghiệp.

Kiểm tra thực tế tại đội 4 - xí nghiệp chè Thanh Niên: Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV công nhân đảm bảo đầy đủ bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo).

* Tồn tại: Kho chứa thuốc chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ...). Cây che bóng trên đồi chè còn chưa đủ mật độ.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Để thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và thực hiện việc thu gom để tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, đoàn thanh tra yêu cầu xí nghiệp chè Thanh Niên thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện tốt việc ghi chép đầy đủ các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất chè; Duy trì đầy đủ việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng theo quy định của Pháp luật; Tuyệt đối không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè; bổ sung trang thiết bị phòngcháy chữa cháy cho kho thuốc. Đề nghị trồng bổ sung số lượng cây che bóng trên đồi chè.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 01 mẫu chè búp tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc BVTV.  Kết quả không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

c, Xí nghiệp chè Phú Long, địa chỉ: Xóm Bông 1 - Long Cốc - Tân Sơn - Phú Thọ:

* Ưu điểm:

Xí nghiệp chè Phú Long thuộc Công ty chè Phú Đa, có tổng diện tích chè sản xuất là 219,1178 ha, gồm 6 đội sản xuất với 326 hộ sản xuất.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng thuốc BVTV: Trên cơ sở điều tra phát hiện sâu bệnh, các đội sản xuất đăng ký thuốc BVTV cho xí nghiệp và xí nghiệp đăng ký trực tiếp với Công ty và được Công ty chè Phú Đa cấp và chứa tại kho đội 4 của xí nghiệp chè Thanh Niên. 

Kiểm tra thực tế tại đội 5 - xí nghiệp chè Phú Long: Chè sinh trưởng phát triển tốt. Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly đảm bảo. Đội trưởng đội sản xuất có trình độ trung cấp chuyên ngành trồng trọt - Bảo vệ thực vật.
* Tồn tại: 04/06 đội trưởng đội sản xuất không có chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; không có chuyên môn điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên cây chè. Kho chứa thuốc BVTV chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển cảnh báo kho thuốc BVTV,...). Số lượng cây che bóng trên đồi chè chưa đảm bảo mật độ.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng:

- Đoàn thanh tra đã yêu cầu xí nghiệp: Tiếp tục thực hiện công tác thu gom vỏ bao bì thuốc đã qua sử dụng, bảo vệ môi trường. Sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc đảm bảo trong danh mục quy định cho cây chè. Không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè. Thường xuyên phối hợp với Trạm BVTV huyện trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh trên chè. Bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho kho thuốc. Đề nghị trồng bổ sung số lượng cây che bóng trên đồi chè.

- Đoàn thanh tra đã phối hợp với xí nghiệp chè Phú Long lấy 03 mẫu chè búp tươi (02 mẫu của người dân tại hộ thu mua chè tại xóm Măng 1- Long Cốc - Tân Sơn - Phú Thọ và 01 mẫu tại đội 4 của xí nghiệp chè Phú Long) gửi phân tích kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả 03/03 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

2.2. Công ty chè Phú Đa:

Đoàn thanh tra tiến hành đánh giá kết quả thanh tra tại 3 xí nghiệp (Xí nghiệp chè Tân Phú, xí nghiệp chè Thanh Niên và xí nghiệp chè Phú Long) với các nội dung sau:

* Ưu điểm:
Tại thời điểm thanh tra, diện tích chè của Công ty sinh trưởng phát triển tốt.

Các đội sản xuất trong các xí nghiệp đều có thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.  Khi lượng đủ thì Công ty chè Phú Đa tổ chức thu gom chờ tiêu hủy. Thực hiện tốt công tác thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Sử dụng 06 loại thuốc BVTV (Confidor 100SL, Trutat 0.3EC, Goodcheck 780WP, Antracol 70WP, Elsin 10EC, Ortus 5SC), các loại thuốc BVTV đều có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, được đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè, còn hạn sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV công nhân thực hiện tốt bảo hộ lao động đảm bảo đầy đủ (Ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ) để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV.
* Tồn tại:
Kho chứa thuốc BVTV chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển cảnh báo kho thuốc BVTV,...). Đội trưởng phụ trách sản xuất, điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên chè hầu hết có trình độ chuyên ngành kinh tế, chưa phù hợp chuyên môn. Số lượng cây che bóng trên đồi chè chưa đảm bảo mật độ.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng:

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sử dụng thuốc BVTV trên chè trong suốt quá trình sản xuất, chế biến theo quy định của Pháp luật. Tiếp tục thực hiện thu gom, tiêu huỷ vỏ thuốc BVTV đã qua sử dụng theo quy định của Pháp luật. Ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong suốt quá trình sản xuất chè.
- Thường xuyên cập nhật danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để sử dụng cho đúng thuốc theo quy định trong phòng trừ sâu, bệnh trên chè. Tuyệt đối không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè.
- Tổ chức đào tạo cán bộ đội trưởng sản xuất, cán bộ phụ trách nông nghiệp chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Pháp luật. Đề nghị trồng bổ sung số lượng cây che bóng trên đồi chè.

- Bổ sung biển cảnh báo, dụng cụ phòng chống cháy nổ cho kho chứa thuốc BVTV.
- Thường xuyên phối hợp với Trạm BVTV huyện trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh trên chè.

2.3. Huyện Hạ Hòa:

 a, Nhà máy chè Hạ Hòa, địa chỉ: Khu 7 - Hương Xạ - Hạ Hòa - Phú Thọ:

- Nhà máy chè Hạ Hòa thuộc Công ty TNHH MTV chè Phú Bền, chuyên sản xuất chè đen theo công nghệ OTC, nguồn nguyên liệu chế biến được nhập từ các nông trường chè của công ty TNHH MTV chè Phú Bền.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang ở giai đoạn sấy lại chè khô thành phẩm. Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 02 mẫu chè búp tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả 02/02 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

b, Nhà máy chè Khánh Hòa, địa chỉ: Khu 5 - Yên Kỳ - Hạ Hòa - Phú Thọ:

Nhà máy chè Khánh Hòa là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV chè Phú Bền, chuyên sản xuất chè đen OTC, nguồn nguyên liệu nhập từ các nông trường chè của Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền. 

Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang tạm dừng sản xuất để chờ đợt thu hái chè lứa tiếp theo.  

c, Đội 14 - Nông trường chè Hạ Hòa; Địa chỉ: Khu 3 - Yên Kỳ - Hạ Hòa - Phú Thọ:

* Ưu điểm:

Đội 14 là đội sản xuất chè của nông trường chè Hạ Hòa - Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền. Tại thời điểm thanh tra, Đội 14 có tổng diện tích 53,2356 ha, với 45 cán bộ và công nhân (01 đội trưởng, 01 đội phó và 43 công nhân). Có 01 tổ phun thuốc BVTV tập trung gồm 05 người, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (Găng tay, khẩu trang, ủng, quần áo bảo hộ). 

 Đội 14 có 01 kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, tại thời điểm kiểm tra trong kho không còn thuốc bảo vệ thực vật và vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. 

Có sổ sách ghi chép đầy đủ việc nhập, cấp thuốc bảo vệ thực vật.

Kiểm tra thực tế tại đồi Mâu 2, cây chè sinh trưởng phát triển tốt, có cây che bóng trên đồi chè.

* Tồn tại:

Kiểm tra sổ sách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm, Đội 14 có sử dụng 02 loại thuốc bảo vệ thực vật (Alfatin1.8EC và Secure 10EC) có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam nhưng không đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè. Tuy nhiên, công ty TNHH MTV chè Phú Bền đã có văn bản số 157/CPB ngày 06 tháng 7 năm 2015 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đề xuất ý kiến với các ngành chức năng đặc biệt là Cục BVTV cho phép nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu để sử dụng cho cây chè.

Kho chứa thuốc BVTV không đúng theo quy định (Không có kệ kê thuốc, không có thiết bị phòng chống cháy nổ). Còn có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồi chè. Số lượng cây che bóng trên đồi chè còn chưa đủ mật độ.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra yêu cầu:
Thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

Yêu cầu Đội 14 thực hiện tốt hơn việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để tiêu hủy.

Trang bị đầy đủ kho chứa thuốc BVTV theo đúng quy định.

2.4. Huyện Thanh Ba:
a, Nông trường chè Phú Thọ; Địa chỉ: Khu 3 - Vân Lĩnh - Thanh Ba - Phú Thọ:

* Ưu điểm:

- Nông trường chè Phú Thọ là nông trường thuộc Xí nghiệp chè Phú Thọ - Công ty TNHH Một thành viên chè Phú Bền, được thành lập theo Quyết định số 163/HC-NS ngày 31/3/2009 do Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên chè Phú Bền ký; Nông trường có tổng diện tích chè sản xuất là 528,050 ha, trong đó trồng mới 13,521 ha. Nông trường gồm 14 đội sản xuất với 1.015 hộ dân tham gia trồng chè. Nông trường có 08/25 đội trưởng, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về trồng trọt, BVTV.

- Công tác quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc BVTV được Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền giao cho Xí nghiệp chè Phú Thọ và Xí nghiệp chè Phú Thọ giao tiếp cho nông trường chè Phú Thọ để cấp cho các đội sản xuất. Thuốc bảo vệ thực vật được nông trường chè Phú Thọ chứa tại kho của nông trường, diện tích kho chứa 10 m2. Trên cơ sở điều tra phát hiện sâu bệnh, các đội đăng ký thuốc với nông trường, nông trường sẽ cấp cho các đội. Tại các đội sản xuất đều có kho chứa thuốc bảo vệ thực vật riêng. Mỗi đội sản xuất đều có tổ phun thuốc bảo vệ thực vật tập trung, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang, kính, quần áo bảo hộ, ...).

Kiểm tra thực tế tại kho chứa thuốc và đội sản xuất số 7 của nông trường chè Phú Thọ:

Tại thời điểm kiểm tra trong kho có 03 loại thuốc BVTV: Trong đó, có 02 loại là thuốc BVTV Plutel 3.6EC (8.000 gói loại 10ml) và Comite 73EC (1.000 chai loại 50ml) có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, được đăng ký sử dụng trên chè và còn hạn sử dụng. 

Chè sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn thu hái. Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, ngày thu hái, thời gian cách ly. Trên các đồi chè đã có cây che bóng.

* Tồn tại:

Trong kho chứa của nông trường vẫn còn 01 loại thuốc bảo vệ thực vật Secure 10EC (400 chai loại 40ml), có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam nhưng không đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV chè Phú Bền đã có văn bản số 157/CPB ngày 06 tháng 7 năm 2015 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đề xuất ý kiến với các ngành chức năng đặc biệt là Cục BVTV cho phép nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu để sử dụng cho cây chè.

Kho chứa thuốc BVTV của Nông trường chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy,...).

Số lượng cây che bóng trên đồi chè còn ít.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra yêu cầu nông trường chè Phú Thọ thực hiện tốt một số nội dung sau:
Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, chỉ hướng dẫn và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè. Duy trì việc ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong suốt quá trình sản xuất chè. Đề nghị trồng bổ sung cây che bóng trên đồi chè, thường xuyên phối hợp với Trạm BVTV huyện trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh trên chè.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 01 mẫu chè búp tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Kết quả không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

b, Công ty TNHH MTV chè Phú Bền; Địa chỉ: Khu 9 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ:

* Ưu điểm:

Tại thời điểm thanh tra Công ty TNHH MTV chè Phú Bền có 3 xí nghiệp, 44 đội sản xuất và 9 phòng ban chuyên môn. Tổng diện tích trồng chè của Công ty là 1.684,47 ha, trong đó trồng mới 48,1ha và có 3.485 hộ dân tham gia trồng chè. 

Công ty có 40/61 đội trưởng, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về trồng trọt, BVTV. Các đội sản xuất trong các xí nghiệp đều có thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Hàng tuần các đội sản xuất đều thu gom vỏ bao bì thuốc sau sử dụng gom về tại kho của Công ty để tiêu hủy. Công ty đã có hợp đồng số 01315/PH-CPB ngày 06/01/2015 giữa Công ty với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà. Có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty có sử dụng 02 loại thuốc BVTV (Thuốc Plutel 3.6 EC và Comite 73EC), có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, được đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè, còn hạn sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV các đội sản xuất đều có tổ phun thuốc BVTV tập trung, thực hiện tốt bảo hộ lao động đảm bảo đầy đủ (Ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ) để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV. 
* Tồn tại: Kho chứa thuốc BVTV chưa đảm bảo theo quy định (Không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển cảnh báo kho thuốc BVTV,...). Còn 21/61 đội trưởng, cán bộ kỹ thuật chưa có chuyên môn về trồng trọt, BVTV. Cây che bóng trên đồi chè chưa đảm bảo mật độ theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty đang sử dụng 02 loại thuốc BVTV (Decis 2.5EC, Secure 10EC) có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam nhưng không đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè. Tuy nhiên, Công ty đã có văn bản số 157/CPB ngày 06 tháng 7 năm 2015 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đề xuất ý kiến với các ngành chức năng đặc biệt là Cục BVTV cho phép nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu để sử dụng cho cây chè.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra đề nghị Công ty TNHH MTV chè Phú Bền thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sử dụng thuốc BVTV trên chè trong suốt quá trình sản xuất, chế biến theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đào tạo 21 đội trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật chuyên môn về thuốc BVTV theo quy định của pháp luật.

Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trên chè theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc đảm bảo trong danh mục quy định cho cây chè. Xây dựng nơi chứa vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại các nông trường đúng theo quy định pháp luật; bổ sung dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại các xí nghiệp (Xí nghiệp chè Hạ Hòa, Xí nghiệp chè Đoan Hùng và Xí nghiệp chè Phú Thọ). Trong khi chưa được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật về sử dụng các loại thuốc BVTV không đăng ký sử dụng trên cây chè (02 loại thuốc BVTV: Decis 2.5EC, Secure 10EC), đề nghị Công ty TNHH MTV chè Phú Bền tuân thủ việc sử dụng thuốc BVTV trên cây chè theo đúng nội dung Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT, ngày 29 tháng 01 năm 2015.  

Duy trì đầy đủ việc ghi chép sổ sách theo đúng quy trình ISO 2000 - 2005 trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thường xuyên phối hợp với Trạm BVTV huyện Thanh Ba và Hạ Hòa trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh trên chè.

Đề nghị trồng bổ sung cây che bóng trên đồi chè đảm bảo mật độ.

2.5. Huyện Yên Lập:

Công ty TNHH chè Phú Hà, địa chỉ: Khu Trung tâm - Xã Xuân Thủy - Yên Lập - Phú Thọ:

* Ưu điểm:

Tại thời điểm thanh tra, Công ty có 02 phòng chuyên môn và 01 xưởng chế biến chè đen, có 01 trang trại với diện tích trồng chè 10 ha.

Kiểm tra thực tế tại đồi chè: Cây chè sinh trưởng phát triển tốt, sử dụng biện pháp tủ rơm dưới gốc chè giúp giữ ẩm tốt và không sử dụng thuốc trừ cỏ trên đồi chè.

* Tồn tại:

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Công ty đã mua thuốc bảo vệ thực vật Monifos 250EC dự kiến phun trên đồi chè (Công ty chưa sử dụng).

* Biện pháp xử lý đã áp dụng:

Dừng ngay việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Monifos 250EC cho cây chè và trả lại toàn bộ lượng thuốc trên đã mua cho đơn vị cung ứng.

Đoàn thanh tra đề nghị Công ty TNHH Phú Hà trồng cây che bóng trên đồi chè đảm bảo mật độ theo quy định để bảo vệ cây chè, giảm thiệt hại do sâu bệnh.

3. Kết luận:

a, Ưu điểm:

- Các cơ sở đều có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

- Tại các đội sản xuất đều có thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

- Thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động (Ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ) trong quá trình sử dụng thuốc BVTV để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV.
Kết quả các mẫu chè phân tích 07/07 mẫu chè búp tươi không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Có kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật kèm theo).
b, Tồn tại:

- Kho chứa thuốc BVTV chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật (Không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển cảnh báo kho thuốc BVTV,...)

- Đa số đội trưởng, cán bộ kỹ thuật của các đội sản xuất chè chưa có chuyên môn về trồng trọt, BVTV.

- Không có cây che bóng hoặc có nhưng số lượng cây che bóng trên đồi chè chưa đủ mật độ theo quy định nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây chè khi điều kiện nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

- Còn tồn tại 03 cơ sở (Công ty TNHH MTV chè Phú Bền, đội 14 - nông trường chè Hạ Hòa và nông trường chè Phú Thọ) còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam nhưng không có đăng ký sử dụng trên cây chè. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã có văn bản số 157/CPB ngày 06 tháng 7 năm 2015 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đề xuất ý kiến với các ngành chức năng đặc biệt là Cục BVTV cho phép nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu để sử dụng cho cây chè.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  chặt chẽ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đề nghị: 

4.1. Đối với UBND huyện, thành, thị:
- Tăng cường công tác quản lý việc sử thuốc BVTV trên địa bàn, đảm bảo sử dụng theo nguyên tắc bốn đúng.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, quản lý dịch hại thực vật, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.
4.2. Đối với trạm BVTV huyện, thành thị:

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông, lâm sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc bốn đúng.
- Tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chấp hành đúng quy định trong quá trình kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo quy định của pháp luật.
4.3. Đối với các Công ty, Xí nghiệp, đội và các hộ sản xuất chè:

- Sử dụng các loại thuốc BVTV có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được được phép sử dụng ở Việt Nam và được đăng ký sử dụng trên cây chè; thực hiện sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Không sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc không được đăng ký đối tượng phòng trừ trên cây chè . 

- Không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè.

- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động như kính, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc BVTV.

- Ghi chép đầy đủ các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất chè. Duy trì đầy đủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất.

- Trồng bổ sung số lượng cây che bóng trên đồi chè đảm bảo đúng mật độ.

- Tổ chức thu gom, tiêu hủy thuốc BVTV hết hạn sử dụng, các loại vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:
                                                                       

- UBND  huyện  Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Ba và Hạ Hòa;

- Thanh tra Sở NN & PTNT;
- Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh;
- Lãnh đạo Chi cục BVTV;

- Đối tượng thanh tra;

- Lưu: VT, TTra.
    
	CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Phan Văn Đạo
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